
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÔNG TRIỀU                                                                                       Phụ lục số 01 

                     TRƯỜNG THCS YÊN ĐỨC 

 

                     KẾ HOẠCH DẠY MÔN HỌC NĂM HỌC 2020 – 2021 

(Ban hành theo Kế hoạch số 96/KH-THCSYĐ ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Hiệu trưởng trường THCS Yên Đức) 

 

MÔN: TỰ CHỌN VĂN 7 

( CHỦ ĐỀ TỰ CHỌN BÁM SÁT) 

                                             

                                          Cả năm: 35 tuần ( 35 tiết) 

                                          Học kì 1: 18 tuần (18 tiết) 

                                          Học kì 2: 17 tuần (17 tiết) 

 

HỌC KÌ I 

STT Tiết  Tên bài Yêu cầu cần đạt Sử dụng 

TBDH; Ứng 

dụng CNTT 

Nội dung 

GD tích hợp 

Hướng dẫn 

thực hiện 

Ghi  

chú 

1  1  Ôn biện pháp tu 

từ nhân hóa 

- Củng cố lại hệ thống kiến thức về 

phép tu từ nhân hoá.  

- Bồi dưỡng tư duy ngôn ngữ, tư duy 

khoa học. 

Bảng phụ Tích hợp 

KNS 

  

 

2 

 

 

2 

 

Ôn biện pháp tu 

từ  ẩn dụ  

 

- Củng cố lại hệ thống kiến thức về 

phép tu từ hoán dụ.  

- Bồi dưỡng tư duy ngôn ngữ, tư duy 

khoa học. 

Bảng phụ Tích hợp 

KNS 

Tích hợp 

KNS 

  

3 3 Ôn biện pháp tu 

từ  hoán dụ 

- Giúp học sinh củng cố lại hệ thống 

kiến thức về biện pháp nghệ thuật tu 

từ.  

 - Rèn kỹ năng viết đoàn văn, văn bản 

có sử dụng tu từ..  

Bảng phụ Tích hợp 

KNS 

   



4 4 Luyện tập biện 

pháp tu từ 

- Giúp học sinh củng cố lại hệ thống 

kiến thức về biện pháp tu từ 

    

5 5 Ôn tập về cấu tạo 

từ 

- Giúp học sinh củng cố lại hệ thống 

kiến thức về cấu tạo từ.  

- Rèn kỹ năng viết đoàn văn có sử 

dụng từ ghép, từ láy.  

Bảng phụ Tích hợp 

KNS 

  

6 6 Ôn tập về cấu tạo 

từ ( tiếp) 

- Giúp học sinh củng cố lại hệ thống 

kiến thức về cấu tạo từ.  

- Rèn kỹ năng viết đoàn văn có sử 

dụng từ ghép, từ láy. 

Bảng phụ Tích hợp 

KNS 

  

7 7 Ôn tập nghĩa của 

từ 

- Giúp học sinh củng cố lại hệ thống 

kiến thức về cấu tạo từ.  

- Rèn kỹ năng viết đoàn văn có sử 

dụng từ ghép, từ láy. 

Bảng phụ Tích hợp 

KNS 

  

8 8 Giới thiệu khái 

quát về ca dao, 

dân ca 

- Củng cố, khắc sâu thêm kiến thức về 

ca dao - dân ca 

 Học sinh nắm được những nét khái 

quát về ca dao - dân ca (khái niệm, giá 

trị nội dung nghệ thuật).  

 - Bước đầu có khái niệm đọc diễn 

cảm, phân tích và cảm thụ một bài ca 

dao - dân ca. 

Bảng phụ Tích hợp 

KNS 

  

9 9 Giới thiệu khái 

quát về ca dao, 

dân ca( tiếp) 

- Củng cố, khắc sâu thêm kiến thức về 

ca dao - dân ca 

- Học sinh nắm được những nét khái 

quát về ca dao - dân ca (khái niệm, giá 

trị nội dung nghệ thuật).  

 - Bước đầu có khái niệm đọc diễn 

cảm, phân tích và cảm thụ một bài ca 

dao - dân ca. 

Bảng phụ Tích hợp 

KNS 

  



10 10 Thi sưu tầm về ca 

dao, dân ca 

- Củng cố, khắc sâu thêm kiến thức về 

ca dao - dân ca 

- Học sinh nắm được những nét khái 

quát về ca dao - dân ca (khái niệm, giá 

trị nội dung nghệ thuật).  

 - Bước đầu có khái niệm đọc diễn 

cảm, phân tích và cảm thụ một bài ca 

dao - dân ca. 

Bảng phụ Tích hợp 

KNS 

  

11 11 Thực hành phân 

tích ca dao, dân 

ca 

- Củng cố, khắc sâu thêm kiến thức về 

ca dao - dân ca 

- Học sinh nắm được những nét khái 

quát về ca dao - dân ca (khái niệm, giá 

trị nội dung nghệ thuật). - Bước đầu 

có khái niệm đọc diễn cảm, phân tích 

và cảm thụ một bài ca dao - dân ca. 

Bảng phụ Tích hợp 

KNS 

  

12 

 

12 

 

Tìm hiểu giá trị 

nghệ thuật trong 

ca dao, dân ca 

- Củng cố, khắc sâu thêm kiến thức về 

ca dao - dân ca 

- Học sinh nắm được những nét khái 

quát về ca dao - dân ca (khái niệm, giá 

trị nội dung nghệ thuật).  

 - Bước đầu có khái niệm đọc diễn 

cảm, phân tích và cảm thụ một bài ca 

dao - dân ca. 

Bảng phụ, máy 

chiếu 

Tích hợp 

KNS 

Tích hợp 

giáo dục đạo 

đức 

  

13 13 Ôn thơ trung đại: 

Giới thiệu về một 

số tác giả thơ 

trung đại đã học 

- Giúp học sinh nắm được một số nét 

tiêu biểu nhất về thơ trung đại. Biết 

được một số tác giả, tác phẩm tiêu 

biểu của thời trung đại Việt Nam.  

- Giúp học sinh nắm được các biện 

pháp nghệ thuật tiêu biểu trong thơ 

trung đại Việt Nam. 

Bảng phụ, máy 

chiếu 

Tích hợp 

giáo dục đạo 

đức 

Tích hợp 

KNS 

  

14 14 Nội dung chính 

trong thơ trung 

- Giúp học sinh nắm được một số nét 

tiêu biểu nhất về thơ trung đại.  

Bảng phụ, máy 

chiếu 

Tích hợp 

giáo dục đạo 

  



đại  Biết được một số tác giả, tác phẩm 

tiêu biểu của thời trung đại Việt Nam.  

- Giúp học sinh nắm được các biện 

pháp nghệ thuật tiêu biểu trong thơ 

trung đại Việt Nam. 

đức 

Tích hợp 

KNS 

15 15 Tình yêu quê 

hương, đất nước 

trong thơ trung 

đại 

- Giúp học sinh nắm được các biện 

pháp nghệ thuật tiêu biểu trong thơ 

trung đại Việt Nam. 

- Giúp hs cảm nhận được tình yêu quê 

hương, đất nước trong thơ trung đại. 

Bảng phụ, máy 

chiếu 

Tích hợp 

giáo dục đạo 

đức 

Tích hợp 

KNS 

  

16 16 Tình yêu quê 

hương, đất nước 

trong thơ trung 

đại  

( tiếp) 

 - Giúp học sinh nắm được các biện 

pháp nghệ thuật tiêu biểu trong thơ 

trung đại Việt Nam. 

- Giúp hs cảm nhận được tình yêu quê 

hương, đất nước trong thơ trung đại. 

Bảng phụ, máy 

chiếu 

Tích hợp 

giáo dục đạo 

đức 

Tích hợp 

KNS 

  

17 17 Ôn tập học kỳ I - Củng cố lại kiến thức đã học. 
 

Bảng phụ, máy 

chiếu 

Tích hợp 

KNS 

  

18 18 Kiểm tra tổng 

hợp kiến thức đã 

ôn 

- Qua giờ kiểm tra nhằm kiểm tra 

kiếm thức của học sinh.  

- Thấy rõ mức độ học tập và ý thức 

của học sinh, trên cơ sở đó cho điểm 

chính xác. 

Bảng phụ, máy 

chiếu 

Tích hợp 

KNS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HỌC KÌ II 

 

19 19  Ôn văn biểu 

cảm: Tìm hiểu 

chung về văn 

biểu cảm 

- Củng cố hệ thống kiến thức trong 

bài học. Nắm được các  khái niệm, 

đặc điểm về văn biểu cảm. 

- Thông qua văn biểu cảm hình thành 

cho Hs tình cảm cảm xúc của mình. 

Rèn kỹ năng viết bài cho học sinh 

Sử dụng 

TBDH; Ứng 

dụng CNTT 

Nội dung 

GD tích hợp 

Hướng dẫn 

thực hiện 

Ghi 

chú 

20 20 Lập dàn ý cho bài 

văn biểu cảm 

- Củng cố hệ thống kiến thức trong 

bài học. Nắm được các  khái niệm, 

đặc điểm về văn biểu cảm. 

- Thông qua văn biểu cảm hình thành 

cho Hs tình cảm cảm xúc của mình. 

Rèn kỹ năng viết bài cho học sinh 

Bảng phụ, máy 

chiếu 

Tích hợp 

giáo dục đạo 

đức 

  

21 21 Lập dàn ý cho bài 

văn biểu cảm 

 ( tiếp) 

- Củng cố hệ thống kiến thức trong 

bài học. Nắm được các  khái niệm, 

đặc điểm về văn biểu cảm. 

- Thông qua văn biểu cảm hình thành 

cho Hs tình cảm cảm xúc của mình. 

Rèn kỹ năng viết bài cho học sinh 

Bảng phụ, máy 

chiếu 

Tích hợp 

giáo dục đạo 

đức 

 

  

22 22 Lập dàn ý cho bài 

văn biểu cảm 

 ( tiếp) 

- Củng cố hệ thống kiến thức trong 

bài học. Nắm được các  khái niệm, 

đặc điểm về văn biểu cảm. 

- Thông qua văn biểu cảm hình thành 

cho Hs tình cảm cảm xúc của mình. 

Rèn kỹ năng viết bài cho học sinh 

Bảng phụ, máy 

chiếu 

Tích hợp 

giáo dục đạo 

đức 

 

  

23 23 Viết bài đoạn 

văn, bài văn biểu 

cảm 

- Củng cố hệ thống kiến thức trong 

bài học. Nắm được các  khái niệm, 

đặc điểm về văn biểu cảm. 

- Thông qua văn biểu cảm hình thành 

cho Hs tình cảm cảm xúc của mình. 

Rèn kỹ năng viết bài cho học sinh 

Bảng phụ, máy 

chiếu 

Tích hợp 

giáo dục đạo 

đức  

 

  



24 24 Viết bài đoạn 

văn, bài văn biểu 

cảm 

 ( tiếp) 

- Củng cố hệ thống kiến thức trong 

bài học. Nắm được các  khái niệm, 

đặc điểm về văn biểu cảm. 

- Thông qua văn biểu cảm hình thành 

cho Hs tình cảm cảm xúc của mình. 

Rèn kỹ năng viết bài cho học sinh 

Bảng phụ, máy 

chiếu 

Tích hợp 

giáo dục đạo 

đức  

 

  

   25 25 Viết bài đoạn 

văn, bài văn biểu 

cảm  

( tiếp) 

- Củng cố hệ thống kiến thức trong 

bài học. Nắm được các  khái niệm, 

đặc điểm về văn biểu cảm. 

- Thông qua văn biểu cảm hình thành 

cho Hs tình cảm cảm xúc của mình. 

Rèn kỹ năng viết bài cho học sinh 

Bảng phụ, máy 

chiếu 

Tích hợp 

giáo dục đạo 

đức  

  

26 26 Cách làm bài văn 

biểu cảm về tác 

phẩm văn học 

- Củng cố hệ thống kiến thức trong 

bài học. Nắm được các  khái niệm, 

đặc điểm về văn biểu cảm. 

- Thông qua văn biểu cảm hình thành 

cho Hs tình cảm cảm xúc của mình. 

Rèn kỹ năng viết bài cho học sinh. 

Bảng phụ, máy 

chiếu 

Tích hợp 

giáo dục đạo 

đức  

  

27 27 Ôn văn nghị luận: 

Tìm hiểu chung 

về văn nghị luận 

- Hệ thống hoá một số kỹ năng, tri 

thức cơ bản về nghị luận. Kỹ năng 

văn nghị luận, các loại văn nghị luận, 

các phương thức biểu đạt của văn nghị 

luận, luận điểm, cách nêu luận điểm, 

phương pháp làm sáng tỏ luận điểm, 

các loại luận cứ.  

- Những điểm nổi bật về NT biểu đạt 

của những áng văn nghị luận tiêu biểu 

đã học. Hiệu quả và tác dụng của 

những biện pháp NT lập luận trong 

những TPNL đã học.  

- Rèn kỹ năng lập luận khi viết bài 

nghị luận.  

Bảng phụ, máy 

chiếu 

 

Tích hợp 

giáo dục đạo 

đức  

 

  



28 28 Đặc điểm của văn 

bản nghị luận 

- Hệ thống lại kiến thức về Đặc điểm 

của văn bản nghị luận 

Bảng phụ, máy 

chiếu 

Tích hợp 

giáo dục đạo 

đức 

  

29 29 Đề văn nghị luận 

và việc lập dàn ý 

cho bài văn nghị 

luận 

- Rèn kỹ năng lập luận khi viết bài 

nghị luận.  

 

Bảng phụ, máy 

chiếu 

Tích hợp 

môi trường  

Tích hợp 

giáo dục đạo 

đức 

  

30 30 Tìm hiểu chung về 

phép lập luận 

chứng minh 

- Hệ thống hoá một số kỹ năng, tri 

thức cơ bản về phép lập luận chứng 

minh 

Bảng phụ, máy 

chiếu 

Tích hợp 

giáo dục đạo 

đức  

 

  

31 31 Luyện tập lập 

luận chứng minh 

- HS vận dụng những kiến thức đã học 

về văn nghị luận để luyện tập lập luận 

cho những đề văn nghị luận cụ thể.  

Bảng phụ, máy 

chiếu 

Tích hợp 

giáo dục đạo 

đức 

  

32 32 Tìm hiểu chung 

về phép lập luận 

giải thích 

- Hệ thống hoá một số kỹ năng, tri 

thức cơ bản về phép lập luận giải 

thích. 

Bảng phụ, máy 

chiếu 

Tích hợp 

giáo dục đạo 

đức 

 

  

33 33 Cách làm bài văn 

lập luận giải thích 

- HS vận dụng những kiến thức đã học 

về văn nghị luận để luyện tập lập luận 

giải thích. 

 

Bảng phụ, máy 

chiếu 

Tích hợp 

giáo dục đạo 

đức  

  

34 34 - Luyện tập lập 

luận giải thích .  

- HS vận dụng những kiến thức đã học 

về văn nghị luận để luyện tập lập luận 

giải thích. 

 

Bảng phụ, máy 

chiếu 

Tích hợp 

giáo dục đạo 

đức  

  

35 35 Ôn tập học kỳ II -Củng cố kiến thức đã học, giúp học 

sinh có kỹ năng trình bày bài kiểm tra. 

Bảng phụ, máy 

chiếu 

Tích hợp 

giáo dục đạo 

đức 

  

                                                                   



                                                                                     Đông Triều, ngày  25    tháng 9 năm 2020 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Lê Thị Kim Oanh 

                 Người lập kế hoạch 

 

 

 

 

 

                Trần Thị Huyền 
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